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TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Huỳnh Mai Tâm Quyên
Thẩm phán: Ông Nguyễn Văn Hà
Các Hội thẩm nhân dân: 1. Bà Trần Thị Anh Vũ

2. Bà Thi Thị Tuyết Nhung
3. Bà Võ Thị Nam

Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Tâm - Thư ký Tòa án.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên

tòa: Bà Trần Thị Cẩm Anh - Kiểm sát viên.
Ngày 11 tháng 5 năm 2026 tại điểm cầu trung tâm Trụ sở Tòa án nhân dân

Thành phố Hồ Chí Minh và điểm cầu thành phần tại Trạm tạm giam Chí Hòa
(T30), Công an Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử công khai trực
tuyến vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 470/TLST-HS ngày 14/4/2026, theo Quyết
định đưa vụ án ra xét xử số 2555/2026/QĐXXST-HS ngày 20/4/2026 đối với bị
cáo:

Họ và tên: Lê Hữu L; Sinh ngày 25 tháng 4 năm 1986; tại Thành phố Hồ
Chí Minh; Thường trú: 18 Phạm Phú T, phường B, Thành phố Hồ Chí Minh;
CCCD: 07908601xxxx; Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh;
Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 7/12; Nghề nghiệp: Làm công; Con ông Lê
Kim N (đã chết) và bà Võ Thị L (đã chết); Bị cáo chưa có vợ, con. Tiền án:
không;

- Tiền sự: Ngày 08/9/2023, bị Tòa án nhân dân quận B (nay là Tòa án
nhân dân Khu vực A), Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng biện pháp xử lý hành
chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trong thời hạn 15 tháng. Ngày
16/8/2024, Lê Hữu L đã chấp hành xong.

Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 14/3/2025 (có mặt).
+ Bị hại:
1/ Ông Phan Anh L1, sinh năm 1989 (vắng mặt).

Bản án số: 294/2026/HS-ST
Ngày: 11/5/2026.
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2/ Bà Bành Thị Hồng C, sinh năm 1980 (vắng mặt).
3/ Bà Võ Ngọc Huyền T, sinh năm 1993 (vắng mặt).
4/ Bà Trương Ngọc V, sinh năm 2004 (vắng mặt).
5/ Bà Trương Ngọc P, sinh năm 1999 (vắng mặt).
6/ Ông Võ Trí H, sinh năm 1960 (vắng mặt).
7/ Bà Phan Thị T1, sinh năm 1962 (vắng mặt).
Cùng địa chỉ: 2 Bãi S, phường B, Thành phố Hồ Chí Minh.
+ Người bào chữa:
Luật sư Vũ Văn T, Văn phòng Luật sư Vũ Văn T và Cộng sự, Đoàn luật

sư Thành phố Hồ Chí Minh bào chữa cho bị cáo Lê Hữu L (có mặt).
NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung
vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 13 giờ 00 ngày 02/3/2025, Lê Hữu L điều khiển xe mô tô hiệu
Honda Wave alpha, màu trắng-đen-bạc, biển số 83P3-036.xx, đến địa chỉ Số 2
đường Bãi S, Phường A, Quận A (nay là phường B), Thành phố Hồ Chí Minh
để tìm gặp Phan Văn L2. Khi đến địa chỉ nêu trên, Hữu L không gặp được anh
L2 mà gặp anh Phan Anh L1 (là em ruột của Phan Văn L2). Trong lúc hỏi tìm
anh L2 thì giữa Hữu L và Anh L1 xảy ra cự cãi dẫn đến mâu thuẫn. Sau đó, Anh
L1 dùng cán cây lau nhà băng kim loại rượt đánh Hữu L, Hữu L liền bỏ xe chạy
bộ nên anh Anh L1 không đánh trúng Hữu L, còn Hữu L chạy bộ được một đoạn
thì dừng lại. Lúc này, nghe tiếng cãi cự, chị Bành Thị Hồng C (là chị họ của
Anh L1), chạy ra can ngăn, sau đó dắt xe môtô biển số 83P3-036.xx đưa cho Lê
Hữu L chạy đi về. Trên đường về, Hữu L vào trạm xăng CoMeCo, địa chỉ Số 1
đường Lê Quang S, Phường B, Quận A (nay là phường S), Thành phố Hồ Chí
Minh để đổ xăng xe. Lúc này, Hữu L nhìn thấy 01 vỏ chai nhựa nước suối, loại
500ml (không có nắp) gần trạm xăng, do còn bực tức việc bị Anh L1 rượt đánh
nên nảy sinh ý định chứa xăng trong chai nhựa châm lửa ném vào nhà Anh L1.
Hữu L liền nhặt vỏ chai nhựa cầm trên tay và vào trạm xăng mua 7.000 đồng
xăng, đổ vào trong chai nhựa, đồng thời Hữu L nhặt miếng khăn giấy đã qua sử
dụng nhét vào miệng chai làm ngòi châm lửa, rồi để chai nhựa chứa xăng trên
baga xe. Tiếp đến, Hữu L điều khiển xe quay lại trước nhà Số 203 đường Bãi
Sậy, phường Bình Tiên, Thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến nơi, Hữu L dừng lại
và xuống xe, cầm chai xăng trên tay trái, để cho xăng thấm vào khăn giấy. Lúc
này, Hữu L nhìn thấy Anh L1 đang ngồi trên ghế ngay cửa ra vào nên Hữu L đi
bộ qua đường, đồng thời lấy bật lửa từ trong túi quần bên phải ra cầm trên tay
phải rồi bật, châm lửa đốt cháy khăn giấy, khi đến trước nhà Số 2 đường Bãi S,
phường B, Thành phố Hồ Chí Minh, Hữu L ném chai xăng đang cháy vào trong
nhà của Anh L1, lúc này trong nhà Anh L1 đang có 06 người (gồm cha, mẹ, chị
và 03 người em của Anh L1, nhỏ nhất sinh năm 2004), làm Anh L1 bị bỏng da ở
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chân và cháy 04 cái mền, Anh L1 tri hô thì được những người xung quanh hỗ trợ
dập tắt lửa. Sau đó, Anh L1 đến Công an phường Bình Tiên, Thành phố Hồ Chí
Minh trình báo. Hồ sơ vụ việc được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công
an Thành phố Hồ Chí Minh để xử lý.

Đối với Lê Hữu L, sau khi ném chai xăng đang cháy vào nhà anh Anh L1,
Hữu L bỏ chạy về vị trí để xe mô tô Honda Wave alpha, biển số 83P3-036.xx
của Lộc rồi điều khiển xe tẩu thoát về tỉnh Bình Dương (cũ).

Qua truy xét, ngày 15/3/2025, Lê Hữu L bị Cơ quan Cảnh sát điều tra
Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ theo Lệnh bắt người bị giữ trong
trường hợp khẩn cấp.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Lê Hữu
L đã khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên. Lời khai nhận tội của bị cáo
Hữu L phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án.

Tại Bản kết luận giám định tổn thương cơ thể trên người sống số:
53/2025/KLTTCT-PY ngày 13/3/2025 của Trung tâm pháp y Thành phố Hồ Chí
Minh, đối với Phạm Anh L1 kết luận:

- Bỏng da mu bàn chân hai bên hiện còn diện các vết còn đóng mày rải
rác mu bàn chân hai bên.

- Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BYT ngày 28/8/2019 của Bộ Y tế quy
định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám
định pháp y tâm thần, xác định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của Phan Anh
L1 tại thời điểm giám định là 02% (hai phần trăm), áp dụng phương pháp cộng
tại Thông tư:

- Thương tích do bỏng nhiệt gây ra, không nguy hiểm đến tính mạng.
Tại kết luận giám định số 4191/KL-KTHS ngày 01/4/2025 của Phòng Kỹ

thuật Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh, kết luận: chai nhựa bị cháy
biến dạng không tìm thấy thành phần xăng, dầu.

Tại kết luận giám định số 4191/KL-KTHS ngày 01/4/2025 của Phòng Kỹ
thuật Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh, kết luận:

Tại Công văn số 09/TCKH-HĐĐGTS ngày 25/6/2025 của Hội đồng định
giá tài sản thường xuyên trong Tố tụng hình sự Quận 6 (cũ), Thành phố Hồ Chí
Minh, trả lời như sau: từ chối thực hiện định giá tài sản do không có đầy đủ
thông tin đề định giá tài sản theo quy định pháp luật.

Vật chứng, đồ vật bị tạm giữ:
- 01 áo thun tay ngắn, màu tím; 01 quần Jean dài màu xanh (quần áo của

Phan Anh L1 khi rượt đánh Lê Hữu L và bị đốt gây bỏng da).
- 01 áo thun ngắn tay, màu trắng, có 04 hình ngôi sao màu xanh phía

trước; 01 quần dài vải, màu đen; 01 đôi giày nhựa, màu xanh-đen; 01 nón bảo
hiểm màu xanh-trắng (trang phục của Lê Hữu L khi thực hiện hành vi phạm tội).
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- 01 bật lửa màu vàng;
- 01 chai nhựa bị biến dạng, không còn nguyên vẹn; 01 thanh kim loại dài

93cm, cán nhựa màu cam;
- 04 tấm mền có hoa văn, không còn nguyên vẹn.
- 03 USB ghi lại hình ảnh Lê Hữu L thực hiện hành vi phạm tội.
- 01 xe mô tô tô biển số 83P3-036.xx, hiệu Honda Wave alpha, màu

trắng-đen-bạc, số máy: JA39E-001xxxx, số khung: RLHJA3907HY0xxxx. Qua
xác minh, xe do chị Trần Thị Thu H đứng tên chủ sở hữu, hiện không rõ chị H
đang ở đâu, nên Cơ quan điều tra đã đăng thông tin tìm người nhưng chưa có kết
quả.

Về yêu cầu bồi thường dân sự: Anh Phan Anh L1 và gia đình không có
yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Tại bản Cáo trạng số 222/CT-VKS-P2 ngày 27/11/2025, Viện kiểm sát
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố:

Bị cáo Lê Hữu L về tội “Giết người” theo quy định tại điểm a, 1, n khoản
1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Lê Hữu L thừa nhận hành vi phạm tội như
nội dung cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi kiểm tra toàn bộ lời khai của bị cáo, cùng với các tài liệu, chứng
cứ khác được đưa ra xem xét tại phiên tòa; đại diện Viện kiểm sát nhân dân
Thành phố Hồ Chí Minh giữ nguyên quan điểm truy tố đối với các bị cáo. Đề
nghị Hội đồng xét xử:

Căn cứ điểm a, l, n khoản 1 Điều 123; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51;
Điều 15; Điều 57; Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm
2017.

Xử phạt bị cáo Lê Hữu L từ 14 năm đến 16 năm tù về tội “Giết người”.
Luật sư Vũ Văn T bào chữa cho bị cáo Lê Hữu L trình bày:
Không thống nhất về tội danh mà Viện kiểm sát truy tố đối với bị cáo.

Hành vi của bị cáo phát sinh là do bức xúc khi bị hại đuổi đánh. Trong khi bực
tức bị cáo mua một lượng xăng nhỏ (chỉ 7000 xăng) và ném vào nhà bị hại cho
thỏa tức chứ không nhằm mục đích giết người. Bị cáo không tạt xăng vào ban
đêm, không chặn cửa, không biết bên trong có nhiều người. Nhà bị hại thông
thoáng, xăng tạt vào nhà bị hại chỉ bùng lên một đám nhỏ rồi được dập tắt ngay
sau đó nên Viện kiểm sát truy tố bị cáo với các tình tiết “Giết 02 người trở lên”;
“Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người”; “Có tính chất côn đồ”
là không có cơ sở. Chỉ có thể xem xét bị cáo phạm các tội danh cố ý gây thương
tích hoặc gây rối trật tự công cộng.

Trong trường hợp Hội đồng xét xử xử bị cáo tội giết người thì đề nghị
xem xét áp dụng cho bị cáo các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo
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thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội do bộc phát nhất thời, người bị hại
cũng có lỗi khi đuổi đánh bị cáo nên đề nghị áp dụng điểm s, e khoản 1 Điều 51
Bộ luật hình sự để xem xét cho bị cáo được hưởng mức án dưới khung hình phạt.

Bị cáo L thống nhất với bào chữa của Luật sư, không tranh luận bổ sung.
Bị cáo nói lời sau cùng xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt

cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã
được tranh tụng tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện ý kiến của
kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác, Hội đồng xét xử
nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan cảnh sát điều tra Công an
Thành phố Hồ Chí Minh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ
Chí Minh, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về
thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình
điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, các bị hại, Luật sư bào chữa cho bị cáo Lê Hữu
L không có ý kiến hoặc khiếu nại gì về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến
hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của
Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm hôm nay, bị cáo Lê Hữu
L đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội do bị cáo gây ra như nội dung bản cáo
trạng của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Lời khai nhận tội
của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại giai đoạn điều tra và
các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án như: bản tự khai, bản tường
trình, biên bản ghi lời khai, biên bản hỏi cung bị cáo; lời khai của người làm
chứng; bản kết luận giám định…nên đã có cơ sở xác định:

Ngày 02/3/2025, giữa Lê Hữu L và Phan Anh L1 xảy ra mâu thuẫn dẫn
đến cự cãi với nhau, Anh L1 cầm thanh kim loại đuổi đánh Hữu L, Hữu L bỏ
chạy nên không bị đánh trúng. Sau đó, Hữu L quay về nhà nhưng do còn bực tức
việc bị Anh L1 đuổi đánh, nên Hữu L đã sử dụng chai nhựa chứa xăng và cho
vào miệng chai nhựa một miếng khăn giấy rồi chạy xe quay lại nhà anh Anh L1
tại Số 2 đường Bãi S, phường B, Thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến trước nhà
Anh L1, Hữu L dùng bật lửa đốt miếng giấy trên miệng chai xăng và ném chai
xăng đang cháy vào trong nhà của Anh L1, trong khi trong nhà Anh L1 đang có
06 người. Hậu quả làm cháy 4 cái mền và anh Phan Anh L1 bị bỏng ở chân với
tỉ lệ tổn thương cơ thể là 02%.

Với hành vi đó, bị cáo Lê Hữu L đã phạm vào tội “Giết người” thuộc
trường hợp “Giết 02 người trở lên”; “Bằng phương pháp có khả năng làm chết
nhiều người”; “Có tính chất côn đồ”. Tội phạm và hình phạt được quy định tại
điểm a, l, n khoản 1 Điều 123 của Bộ luật hình sự.
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[3] Hành vi của Lê Hữu L là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến tính
mạng, sức khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu đến
trật tự xã hội, do đó cần xử lý nghiêm để cải tạo, giáo dục đối với bị cáo và răn
đe, phòng ngừa chung cho xã hội.

Tuy nhiên, khi lượng hình Hội đồng xét xử cũng xem xét bị cáo thành
khẩn khai báo, ăn năn hối cải, hành vi của bị cáo gây thiệt hại không lớn (bị hại
bị thương tích 2% và chưa có thiệt hại về tài sản), nguyên nhân sự việc một phần
cũng do bị hại cầm cây đuổi đánh bị cáo nên xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ
trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s, h khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật
Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 đối với bị cáo. Ngoài ra, bị cáo còn phạm tội
thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt nên áp dụng Điều 57 Bộ luật hình sự để
xem xét cho bị cáo khi lượng hình.

Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.
[4] Trách nhiệm dân sự: Các bị hại không có yêu cầu bồi thường thiệt hại

nên không xem xét giải quyết.
[5] Xử lý vật chứng:
- Các vật chứng không còn giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy.
- Đối với 01 xe hai bánh gắn máy biển số 83P3-036.xx, kết quả xác minh xe

do chị Trần Thị Thu H đứng tên chủ sở hữu, hiện không rõ chị Hương đang ở
đâu nên cần đăng báo tìm chủ sở hữu trong thời hạn 01 năm nếu không ai đến
nhận thì tịch thu nộp ngân sách nhà nước.

- Đối với 03 USB ghi lại hình ảnh Lê Hữu L thực hiện hành vi phạm tội
tiếp tục lưu hồ sơ vụ án.

[6] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của
pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ điểm a, l, n khoản 1 Điều 123; điểm s, h khoản 1, khoản 2 Điều 51;
Điều 38; Điều 15; Điều 57 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm
2017.

Xử phạt bị cáo Lê Hữu L 10 (mười) năm tù về tội “Giết người”. Thời hạn
tù tính từ ngày 14/3/2025.

Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017;
Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Tịch thu tiêu hủy: 01 áo thun tay ngắn, màu tím; 01 quần Jean dài màu
xanh; 01 áo thun ngắn tay, màu trắng, có 04 hình ngôi sao màu xanh phía trước;
01 quần dài vải, màu đen; 01 đôi giày nhựa, màu xanh – đen; 01 nón bảo hiểm
màu xanh – trắng; 01 bật lửa màu vàng; 01 chai nhựa bị biến dạng, không còn
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nguyên vẹn; 01 thanh kim loại dài 93 cm, cán nhựa màu cam; 04 tấm mền có
hoa văn, không còn nguyên vẹn.

Giao Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh đăng báo tìm chủ sở
hữu đối với: Xe hai bán gắn máy màu trắng – đen – bạc; Nhãn hiệu: Honda; Số
loại: Wave Alpha; Dung tích xi lanh: 109 cm3; BS: 83P3-036.xx; SK:
RLHJA3907HY01xxxx; SM: JA39E00xxxx (không gương, dàn nhựa bể, xe cũ
rỉ sét, máy móc bên trong không kiểm tra được) trong thời hạn 01 năm, hết thời
hạn không ai đến nhận thì tịch thu nộp ngân sách nhà nước.

Theo biên bản giao nhận tang tài vật số NK2026/245 ngày 29/01/2026 của
Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh.

Tiếp tục lưu hồ sơ vụ án: 03 USB ghi lại hình ảnh Lê Hữu L thực hiện
hành vi phạm tội.

Căn cứ Điều 135, khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị
quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc
hội.

Buộc bị cáo Lê Hữu L phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí
hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15
ngày kể từ ngày tuyên án. Bị hại vắng mặt thời hạn kháng cáo tính từ ngày nhận
được bản án hoặc bản án được niêm yết.

Nơi nhận:
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
- TAND tối cao;
- VKSND TP.HCM;
- Phòng PV06 - Công an TP.HCM;
- Bị cáo;
- Bị hại;
- Luật sư;
- Trại giam;
- THA Dân sự TP.HCM;
- THA Hình sự;
- UBND nơi bị cáo cư trú;
- Sở Tư pháp TP.HCM;
- Lưu, Tòa Hình sự, hồ sơ (25)

(1)
(3)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(6)

Nguyễn Huỳnh Mai Tâm Quyên
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